	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 1122/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Đồng Nai, ngày 05 tháng 5 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 727/STC-TCHCSN ngày 08/4/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 (các Biểu dự toán thu, chi đính kèm).
Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán chi tiết thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan biết, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DỰ TOÁN THU
NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG NĂM 2011                                                                                                                                  

(Kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	 

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	 Dự toán 
	Ghi chú

	1
	Ban An toàn Giao thông tỉnh
	 0 
	 

	2
	Công an tỉnh và Công an các địa phương
	                        188.000.000.000 
	 

	3
	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
	                            6.000.000.000 
	 

	4
	Cảng vụ Đường Thủy nội địa khu vực 03
	                            1.000.000.000 
	 

	5
	Trạm cân Dầu Giây
	                            5.000.000.000 
	 

	 
	Cộng
	                      200.000.000.000 
	 


	
                ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TỈNH ĐỒNG NAI                                                                Độc lập - Tự do ​​- Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU, CHI

NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)
                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nguồn thu và tỷ lệ trích theo Thông tư 89/2007/TT-BTC
	Kinh phí tồn 2010 chuyển sang 2011
	Điều chỉnh
	Tổng số được sử dụng năm 2011
	Dự toán chi
	Ghi chú

	
	1
	%
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Phần cân đối ngân sách địa phương (UBND tỉnh) được trích năm 2011 (10% của khối tỉnh)
	10
	12.000.000.000
	25.163.117.536
	15.700.000.000
	52.863.117.536
	52.863.117.536
	 

	2
	Ban An toàn Giao thông tỉnh
	10
	20.000.000.000
	8.546.408.530
	
	28.546.408.530
	28.546.408.530
	 

	3
	Công an tỉnh
	70
	140.000.000.000
	42.551.516.210
	
	182.551.516.210
	182.551.516.210
	 

	4
	Thanh tra Sở GTVT
	6
	12.000.000.000
	9.774.311.770
	
	21.774.311.770
	21.774.311.770
	 

	5
	Trạm cân Dầu giây
	2
	4.000.000.000
	4.388.553.000
	-4.500.000.000
	3.888.553.000
	3.888.553.000
	 

	6
	Cảng vụ Đường Thủy nội địa 
khu vực 03
	2
	4.000.000.000
	7.432.095.880
	-11.200.000.000
	232.095.880
	232.095.880
	 

	7
	Ban Chỉ đạo ATGT các huyện, TX, TP (10% từ nguồn của khối huyện, TX, TP thu)
	10
	8.000.000.000
	1.694.880.150
	
	9.694.880.150
	9.694.880.150
	 

	
	Cộng
	
	200.000.000.000
	99.550.883.076
	
	299.550.883.076
	299.550.883.076
	 

	Ghi chú: 
  1. Dự kiến năm 2011, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT là 200 tỷ, trong đó khối tỉnh thu là 120 tỷ, khối huyện, TX, TP thu 80 tỷ.
  2. Điều chuyển một phần kinh phí của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 03 và Trạm cân Dầu Giây sang nguồn cân đối NSĐP (UBND tỉnh)./.


	                                 ỦY BAN NHÂN DÂN

                                  TỈNH ĐỒNG NAI
	                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DỰ TOÁN CHI

TỪ NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng mức vốn đầu tư
	Lũy kế vốn thanh toán từ ngày khởi công
	Dự toán 2011
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng 
dự toán
	Xây lắp 
(xây dựng)
	Thiết bị 
(tài sản)
	Khác 
(thường xuyên)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	36.716.350.000
	13.241.350.000
	52.863.117.536
	45.865.835.000
	3.140.000.000
	3.857.282.536
	 
	 

	I.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	36.716.350.000
	13.241.350.000
	23.475.000.000
	21.465.835.000
	0
	2.009.165.000
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	36.716.350.000
	13.241.350.000
	23.475.000.000
	21.465.835.000
	0
	2.009.165.000
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	36.716.350.000
	13.241.350.000
	23.475.000.000
	21.465.835.000
	0
	2.009.165.000
	 
	 

	 
	Thanh toán công trình sửa chữa cầu Suối Bí tại Km 11+150 ĐT 769, huyện Thống Nhất
	1.072.350.000
	238.350.000
	834.000.000
	749.835.000
	
	84.165.000
	Khu QLĐBĐT
	Dự án 2010 chuyển sang; đã lập hồ sơ, đang triển khai thực hiện

	 
	Cầu vượt cho người đi bộ khu vực Trường Bùi Thị Xuân, TP. Biên Hòa
	4.936.000.000
	
	4.936.000.000
	4.936.000.000
	
	
	UBND 
TP.
Biên Hòa
	Dự án 2010 chuyển sang; đã lập hồ sơ, đang triển khai thực hiện

	 
	Thanh toán hệ thống đèn tín hiệu thị xã Long Khánh
	2.300.000.000
	
	2.300.000.000
	2.000.000.000
	
	300.000.000
	Ban ATGT
	Ngã ba QL 1A - QL 56 (đèn xanh - đỏ); ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Tri Phương, TX. LK (xanh - đỏ); ngã tư CMT8 - Nguyễn Văn Bé nối dài, TX. LK (xanh - đỏ); Thích Quảng Đức - Nguyễn Văn Bé nối dài TX. LK (xanh - đỏ); dự án 2010

	 
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng ĐT 763 Km 25+300 đến Km 29+300 H. Định Quán
	4.300.000.000
	
	4.300.000.000
	3.600.000.000
	
	700.000.000
	Ban ATGT
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	 
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng QL 20 từ Km 50 đến Km 53
	3.500.000.000
	
	3.500.000.000
	3.000.000.000
	
	500.000.000
	Ban ATGT
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	 
	Thanh toán lắp đặt 02 chốt đèn QL 1A thành phố Biên Hòa Km 1860+100 và Km 1861+200 để điều tiết phương tiện và chống ùn tắc giao thông
	1.085.000.000
	
	1.085.000.000
	960.000.000
	
	125.000.000
	Ban ATGT
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	 
	Thanh toán hệ thống đèn tín hiệu huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc và Thống Nhất
	2.700.000.000
	
	2.700.000.000
	2.400.000.000
	
	300.000.000
	Ban ATGT
	Ngã ba đường 25C - HL 19 (Nhơn Trạch); ngã ba đường 25C - đường 319B (Nhơn Trạch); Ngã ba đường số 01 - đường số 02, (Nhơn Trạch); HL 19 - đường vào Trường THCS Phước An (Nhơn Trạch); Ngã ba đường 319B - HL 19 xã Phước An (Nhơn Trạch); ngã ba HL 19 - đường Bò 

	 
	Bổ sung kinh phí duy tu sửa chữa ĐT 769 Km 15+508 đến Km 27+000 và sơn vạch tín hiệu giao thông trên một số tuyến đường tỉnh
	16.823.000.000
	13.003.000.000
	3.820.000.000
	3.820.000.000
	
	
	Khu QLĐBĐT
	Dự án 2010 sử dụng nguồn kinh phí thu vượt 2009, xin điều chỉnh tăng nên còn thiếu 3,8 tỷ

	I.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	25.600.000.000
	24.400.000.000
	500.000.000
	700.000.000
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	4.100.000.000
	3.400.000.000
	0
	700.000.000
	 
	 

	 
	Hỗ trợ các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật về TT - ATGT
	
	
	600.000.000
	
	
	600.000.000
	UBMTTQ tỉnh + 
các địa phương
	Công an huyện, TX, TP và Phòng Tài chính hướng dẫn các ấp, khu phố sử dụng kinh phí thực hiện tuyên truyền và thanh quyết toán

	 
	Hỗ trợ Đội Thanh tra đường bộ IV-03, và 02, kinh phí bồi dưỡng lực lượng tham gia hoạt động đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011
	
	
	100.000.000
	
	
	100.000.000
	BATGT+
 TTĐB IV
	 

	 
	Bổ sung khối lượng hệ thống đèn chiếu sáng Km 15+000 đến Km 15+580 QL 56. Lắp đặt mới đoạn cuối tuyến Km 16+870 đến Km 17+450 QL56
	
	
	1.400.000.000
	1.400.000.000
	
	
	Ban ATGT
	 

	 
	Bổ sung, sửa chữa, lắp đặt mới nhà chờ, biển báo xe buýt, kẻ vạch sơn
	
	
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	
	
	Trung tâm 
ĐHVTHKCC
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	21.500.000.000
	21.000.000.000
	500.000.000
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	500.000.000
	0
	500.000.000
	0
	 
	 

	 
	Lắp đặt thí điểm thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải hành khách
	
	
	500.000.000
	
	500.000.000
	
	Sở GTVT
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	21.000.000.000
	21.000.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Lắp đặt mới và nâng cấp chuyển đèn cảnh báo chớp vàng sang đèn xanh - đỏ 
	
	
	3.500.000.000
	3.500.000.000
	
	
	Ban ATGT
	- Km 0+800 - đường vào CSGT đường thủy 
- Km 05+250- Cổng 11, Long Bình 
- Km 07+171 - giao lộ đường Tân Cang với QL 51
- Km 11+660 - ngã ba Thái Lan 
- Ngã tư đường Xuân Trường - Xuân Vinh ĐT 763 Xuân Lộc

	 
	Lắp đặt thay thế biển báo hiệu giao thông mới theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7887:2008 trên địa bàn tỉnh
	
	
	7.000.000.000
	7.000.000.000
	
	
	Ban ATGT
	 

	 
	Hệ thống đèn chiếu sáng ĐT 766 từ Km 05+000 đến Km 07+700 và từ Km 12+300 đến Km 12+800 (Xuân Lộc)
	
	
	2.400.000.000
	2.400.000.000
	
	
	Ban ATGT
	 

	 
	Hệ thống đèn chiếu sáng ĐT 763 từ Km 06+650 đến Km 15+000 (Xuân Lộc)
	
	
	6.500.000.000
	6.500.000.000
	
	
	Ban ATGT
	 

	 
	Hệ thống chiếu sáng đường Suối Tre - Bình Lộc Km 000 đến Km 01+500 (dài 1.500 mét)
	
	
	1.600.000.000
	1.600.000.000
	
	
	Ban ATGT
	 

	I.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	3.788.117.536
	0
	2.640.000.000
	1.148.117.536
	 
	 

	 
	Hỗ trợ huyện Tân Phú mua phà vận chuyển khách trong xã Đắk Lua 
	
	
	500.000.000
	
	500.000.000
	
	UBND huyện 
Tân Phú
	 

	 
	Mua 02 xe cứu thương hiệu Toyota nhập khẩu (Nhật) phục vụ đảm bảo công tác ATGT trên địa bàn tỉnh
	
	
	2.100.000.000
	
	2.100.000.000
	
	Ban ATGT
	Ban ATGT tỉnh mua trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

	 
	Trang bị Ủy ban MTTQ tỉnh 01 máy laptop và 01 máy chiếu phục vụ công tác mở lớp tuyên truyền ATGT tại cơ sở
	
	
	40.000.000
	
	40.000.000
	
	UBMTTQ tỉnh + Ban ATGT
	 

	 
	Dự phòng
	
	
	1.148.117.536
	
	
	1.148.117.536
	 
	 

	II
	BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH (10%)
	80.000.000
	0
	28.546.408.530
	12.480.000.000
	1.600.000.000
	14.466.408.530
	 
	 

	II.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	80.000.000
	0
	80.000.000
	80.000.000
	0
	0
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	80.000.000
	0
	80.000.000
	80.000.000
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	
	
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	80.000.000
	0
	80.000.000
	80.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Thanh toán dự án đấu nối quốc lộ
	80.000.000
	
	80.000.000
	80.000.000
	
	
	 
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	II.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	27.800.000.000
	12.400.000.000
	1.500.000.000
	13.900.000.000
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	13.900.000.000
	0
	0
	13.900.000.000
	 
	 

	 
	Chi hoạt động bộ máy văn phòng ATGT
	
	
	1.000.000.000
	
	
	1.000.000.000
	 
	 

	 
	Hoạt động phối hợp kiểm tra
	
	
	500.000.000
	
	
	500.000.000
	 
	 

	 
	Đào tạo, tập huấn, sơ tổng kết, tổ chức hội thi tìm hiểu luật giao thông
	
	
	700.000.000
	
	
	700.000.000
	 
	 

	 
	Sơn gờ cưỡng bức, vạch phân làn. Lắp đặt biển báo, biển chỉ hướng đường. Lắp đặt panô, hộ lan, lắp đặt sửa chữa và di dời đèn THGT trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, quốc lộ. In khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền ATGT. Khắc phục một số điểm đen TNGT 
	
	
	8.000.000.000
	
	
	8.000.000.000
	 
	 

	 
	Chi hội thảo khoa học ATGT, học tập kinh nghiệm 
	
	
	500.000.000
	
	
	500.000.000
	 
	 

	 
	Thực hiện đề án "Rượu, bia với trật tự an toàn giao thông, thực trạng và giải pháp"
	
	
	400.000.000
	
	
	400.000.000
	Ban ATGT +
 Sở Y tế
	 

	 
	Chi bổ sung biển báo, vạch dừng xe khách; kiểm tra bến đò ngang, kiểm tra trật tự ATGT QL 1A, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 01; kiểm tra ATGT dịp tết trên các tuyến QL, đường tỉnh, bồi dưỡng Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác thực hiện kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán
	
	
	300.000.000
	
	
	300.000.000
	Ban ATGT +
 Sở GTVT
	 

	 
	Chi công tác phối hợp tuyên truyền ATGT với các ngành
	
	
	2.500.000.000
	
	
	2.500.000.000
	 
	Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa TT & DL, Đài PTTH, Báo Đồng Nai, Báo Bạn đường, Báo GTVT, Báo Lao động Đồng Nai, Sở Tư pháp, Sở GDĐT, UBMTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công an tỉnh. Hỗ trợ Bộ Chỉ huy

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	13.900.000.000
	12.400.000.000
	1.500.000.000
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	1.500.000.000
	0
	1.500.000.000
	0
	 
	 

	 
	Thanh toán mua 3.000 trụ tiêu nhựa phản quang thay thế, sửa chữa và bổ sung trên QL
	
	
	1.500.000.000
	
	1.500.000.000
	
	Ban ATGT
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	12.400.000.000
	12.400.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng làm việc Ban ATGT tỉnh
	
	
	700.000.000
	700.000.000
	
	
	 
	 

	 
	Lắp đặt đèn chiếu sáng Km 38 đến Km 43+500 và Km 74+800 đến 

Km 75+600 QL 20
	
	
	4.500.000.000
	4.500.000.000
	
	
	 
	Đang xin ý kiến nếu được Hiệp hội Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam hỗ trợ 50% thì Ban ATGT chỉ sử dụng vốn đối ứng 50%. Trường hợp không được hỗ trợ thì sử dụng 100% vốn của Ban ATGT tỉnh

	 
	Nắn tuyến đường chất thải rắn đoạn Km 7 (cầu An Viễn)
	
	
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	
	
	 
	Đây là đoạn đường dốc, cong liên tục thường xảy ra TNGT chết người

	 
	Lắp đặt tấm chống chói, sơn dải phân cách Km 1844+300 đến 1849+700 QL  1A (H.Trảng Bom)
	
	
	5.200.000.000
	5.200.000.000
	
	
	 
	Đang xin ý kiến nếu được Hiệp hội Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam hỗ trợ 50% thì Ban ATGT chỉ sử dụng vốn đối ứng 50%. Trường hợp không được hỗ trợ thì sử dụng 100% vốn của Ban ATGT tỉnh

	II.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	666.408.530
	0
	100.000.000
	566.408.530
	 
	 

	 
	Mua 01 máy Photocoppy
	
	
	100.000.000
	
	100.000.000
	
	 
	 

	 
	Dự phòng
	
	
	566.408.530
	
	
	566.408.530
	 
	 

	III
	THANH TRA SỞ GTVT (6%)
	5.723.930.000
	1.665.948.000
	21.774.311.770
	8.300.000.000
	5.370.000.000
	8.104.311.770
	 
	 

	III.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	5.723.930.000
	1.665.948.000
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	0
	0
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	5.723.930.000
	1.665.948.000
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	5.723.930.000
	1.665.948.000
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Bổ sung kinh phí xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra sở
	5.723.930.000
	1.665.948.000
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	
	
	 
	Dự án 2010 chuyển sang; số kinh phí còn thiếu sẽ cân đối bổ sung từ nguồn thanh lý tài sản của đơn vị

	III.2
	Nhiệm vụ thực hiện năm 2011
	0
	0
	14.404.311.770
	6.300.000.000
	0
	8.104.311.770
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	8.104.311.770
	0
	0
	8.104.311.770
	 
	 

	 
	Chi thường xuyên, phụ cấp, trợ cấp
	
	
	900.000.000
	
	
	900.000.000
	 
	 

	 
	Các khoản thanh toán cá nhân
	
	
	900.000.000
	
	
	900.000.000
	 
	 

	 
	Vật tư văn phòng
	
	
	144.000.000
	
	
	144.000.000
	 
	 

	 
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	2.000.000.000
	
	
	2.000.000.000
	 
	 

	 
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	
	
	300.000.000
	
	
	300.000.000
	 
	 

	 
	Hội nghị
	
	
	60.000.000
	
	
	60.000.000
	 
	 

	 
	Công tác phí
	
	
	200.000.000
	
	
	200.000.000
	 
	 

	 
	Chi phí thuê mướn
	
	
	400.000.000
	
	
	400.000.000
	 
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác
	
	
	600.000.000
	
	
	600.000.000
	 
	 

	 
	Chi phí nhiệm vụ chuyên môn
	
	
	700.000.000
	
	
	700.000.000
	 
	 

	 
	Chi phí khác
	
	
	1.900.311.770
	
	
	1.900.311.770
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	6.300.000.000
	6.300.000.000
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	6.300.000.000
	6.300.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Bổ sung xây dựng văn phòng làm việc ở các đội (huyện Long Thành - Nhơn Trạch; Xuân Lộc - Long Khánh)
	
	
	6.300.000.000
	6.300.000.000
	
	
	 
	 

	III.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	5.370.000.000
	0
	5.370.000.000
	0
	 
	 

	 
	Mua 02 xe tải chuyên dùng loại 3,5 tấn
	
	
	1.600.000.000
	
	1.600.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 02 xe bán tải chuyên dùng Toyota 
	
	
	1.600.000.000
	
	1.600.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 08 xe mô tô
	
	
	1.800.000.000
	
	1.800.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 01 máy Ca nô Yamaha
	
	
	180.000.000
	
	180.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 05 bộ máy vi tính
	
	
	120.000.000
	
	120.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 07 máy Fax
	
	
	70.000.000
	
	70.000.000
	
	 
	 

	IV
	TRẠM CÂN DẦU GIÂY (2%)
	370.000.000
	0
	3.888.553.000
	400.000.000
	833.000.000
	2.655.553.000
	 
	 

	IV.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	370.000.000
	0
	370.000.000
	370.000.000
	0
	0
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	370.000.000
	0
	370.000.000
	370.000.000
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	370.000.000
	0
	370.000.000
	370.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Bổ sung xây dựng phần tường rào nối dài, nhà vệ sinh, nhà tắm cho lực lượng  phối hợp và cán bộ tại Trạm
	190.000.000
	
	190.000.000
	190.000.000
	
	
	 
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	 
	Lắp đặt 03 Camera hồng ngoại và thiết bị đường bộ phục vụ công tác an ninh cho phòng điều hành khu vực cân động
	180.000.000
	
	180.000.000
	180.000.000
	
	
	 
	Dự án 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ

	IV.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	2.452.000.000
	30.000.000
	455.000.000
	1.967.000.000
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	2.067.000.000
	0
	100.000.000
	1.967.000.000
	 
	 

	 
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	336.000.000
	
	
	336.000.000
	 
	 

	 
	Vật tư văn phòng
	
	
	140.000.000
	
	
	140.000.000
	 
	 

	 
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	
	
	27.000.000
	
	
	27.000.000
	 
	 

	 
	Chi hội nghị, sơ kết,  tổng kết
	
	
	50.000.000
	
	
	50.000.000
	 
	 

	 
	Công tác phí
	
	
	24.000.000
	
	
	24.000.000
	 
	 

	 
	Chi phí thuê mướn
	
	
	12.000.000
	
	
	12.000.000
	 
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
	
	
	404.000.000
	
	
	404.000.000
	 
	 

	 
	Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ chuyên môn
	
	
	10.000.000
	
	
	10.000.000
	 
	 

	 
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	
	
	932.000.000
	
	
	932.000.000
	 
	 

	 
	Chi khác
	
	
	32.000.000
	
	
	32.000.000
	 
	 

	 
	Dự phòng thiết bị kỹ thuật chuyên dùng
	
	
	100.000.000
	
	100.000.000
	
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	385.000.000
	30.000.000
	355.000.000
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	355.000.000
	0
	355.000.000
	0
	 
	 

	 
	Hệ thống điện thoại nội bộ, máy lọc nước nóng lạnh
	
	
	25.000.000
	
	25.000.000
	
	 
	 

	 
	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	
	
	10.000.000
	
	10.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua trụ dẻo
	
	
	250.000.000
	
	250.000.000
	
	 
	 

	 
	Bình biến áp
	
	
	70.000.000
	
	70.000.000
	
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	30.000.000
	30.000.000
	0
	0
	 
	 

	 
	Xây dựng kho bảo quản hồ sơ, nhà để xe
	
	
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	 
	 

	IV.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	1.066.553.000
	0
	378.000.000
	688.553.000
	 
	 

	 
	Máy phát điện dự phòng
	
	
	250.000.000
	
	250.000.000
	
	 
	 

	 
	Mua 02 bộ máy tính + máy in
	
	
	30.000.000
	
	30.000.000
	
	 
	 

	 
	Hệ thống máy chủ dự phòng
	
	
	50.000.000
	
	50.000.000
	
	 
	 

	 
	Máy lạnh 06 cái
	
	
	48.000.000
	
	48.000.000
	
	 
	 

	 
	Dự phòng
	
	
	688.553.000
	
	
	688.553.000
	 
	 

	V
	CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC 03 (2%)
	0
	0
	232.095.880
	0
	0
	232.095.880
	 
	 

	V.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	V.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	232.095.880
	0
	0
	232.095.880
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	232.095.880
	0
	0
	232.095.880
	 
	 

	 
	Chi công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo TT - ATGT
	
	
	58.900.000
	
	
	58.900.000
	 
	 

	 
	Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo
	
	
	42.980.000
	
	
	42.980.000
	 
	 

	 
	Công tác hỗ trợ kiểm tra, phối hợp liên ngành
	
	
	55.700.000
	
	
	55.700.000
	 
	 

	 
	Dự phòng
	
	
	74.515.880
	
	
	74.515.880
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	V.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	VI
	BAN ATGT CÁC HUYỆN, TX,  TP (10%)
	0
	0
	9.694.880.150
	0
	0
	9.694.880.150
	 
	 

	VI.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	VI.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	9.694.880.150
	0
	0
	9.694.880.150
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	9.694.880.150
	0
	0
	9.694.880.150
	 
	 

	 
	Chi hoạt động, tổng kết hội nghị ATGT, văn phòng phẩm, bồi dưỡng
	
	
	9.694.880.150
	
	
	9.694.880.150
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	VI.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	VII
	CÔNG AN TỈNH (70%)
	131.156.996.994
	11.669.346.356
	182.551.516.210
	31.235.196.000
	65.764.685.000
	85.551.635.210
	 
	 

	VII.1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2009, 2010 sang năm 2011 thực hiện
	105.841.160.994
	11.669.346.356
	36.426.459.613
	21.735.196.000
	8.353.685.000
	6.337.578.613
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	105.841.160.994
	11.669.346.356
	36.426.459.613
	21.735.196.000
	8.353.685.000
	6.337.578.613
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	858.249.356
	10.249.356
	848.000.000
	0
	848.000.000
	0
	 
	 

	 
	Hệ thống bộ đàm
	858.249.356
	10.249.356
	848.000.000
	
	848.000.000
	
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang

	b
	Chi xây dựng
	104.982.911.638
	11.659.097.000
	35.578.459.613
	21.735.196.000
	7.505.685.000
	6.337.578.613
	 
	 

	 
	Chi lập dự án Camera giám sát và thi công giai đoạn 01
	55.725.512.638
	
	12.000.000.000
	8.000.000.000
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2009 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án; số kinh phí còn lại sẽ cân đối năm 2012

	 
	Chi xây dựng nhà ở và làm việc đội CSTT - CĐ tiếp dân
	1.101.568.000
	1.168.000
	1.100.000.000
	900.000.000
	
	200.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án

	 
	Chi xây dựng Trạm CSGT QL 1A (LK) và QL 51 (LT) thực hiện năm 2011 - 2012
	19.345.927.000
	280.000.000
	12.000.000.000
	9.500.000.000
	
	2.500.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án; giai đoạn năm 2012 (05 tỷ)

	 
	Hỗ trợ 50% kinh phí XD nhà tiếp dân CA Nhơn Trạch
	4.326.664.000
	
	1.850.000.000
	1.000.000.000
	
	850.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án

	 
	Hệ thống chống sét CAT
	3.121.600.000
	621.600.000
	2.500.000.000
	
	2.462.294.000
	37.706.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đã lập hồ sơ dự án

	 
	Chi Xây dựng nhà làm việc 03 tầng PC 26
	18.228.359.000
	9.823.048.000
	3.928.459.613
	1.135.196.000
	2.792.191.000
	1.072.613
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang triển khai thực hiện

	 
	Chi bổ sung kinh phí xây dựng nhà tiếp dân CA Vĩnh Cửu 
	3.133.281.000
	933.281.000
	2.200.000.000
	1.200.000.000
	251.200.000
	748.800.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đã lập hồ sơ, đang triển khai thực hiện

	VII.2
	Nhiệm vụ  thực hiện năm 2011
	0
	0
	85.194.000.000
	0
	10.805.000.000
	74.389.000.000
	 
	 

	1
	Chi thường xuyên
	0
	0
	74.389.000.000
	0
	0
	74.389.000.000
	 
	 

	 
	Chi bồi dưỡng
	
	
	28.689.000.000
	
	
	28.689.000.000
	 
	 

	 
	Chi mua nhiên liệu
	
	
	21.000.000.000
	
	
	21.000.000.000
	 
	 

	 
	Chi vật tư văn phòng
	
	
	1.000.000.000
	
	
	1.000.000.000
	 
	 

	 
	Chi tuyên truyền ATGT
	
	
	2.000.000.000
	
	
	2.000.000.000
	 
	 

	 
	Chi hội nghị
	
	
	1.000.000.000
	
	
	1.000.000.000
	 
	 

	 
	Thuê mướn
	
	
	500.000.000
	
	
	500.000.000
	 
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên
	
	
	7.500.000.000
	
	
	7.500.000.000
	 
	 

	 
	Chi công tác chuyên môn
	
	
	3.000.000.000
	
	
	3.000.000.000
	 
	 

	 
	Chi khác, chi khắc phục hậu quả TNGT và các trường hợp đặc biệt
	
	
	6.500.000.000
	
	
	6.500.000.000
	 
	 

	 
	Chi hỗ trợ Kho bạc tỉnh, Sở Tài chính
	
	
	3.200.000.000
	
	
	3.200.000.000
	 
	(Kho bạc tỉnh 02 tỷ; Sở Tài chính 1,2 tỷ)

	2
	Chi mua sắm, xây dựng
	0
	0
	10.805.000.000
	0
	10.805.000.000
	0
	 
	 

	a
	Chi mua sắm
	0
	0
	10.805.000.000
	0
	10.805.000.000
	0
	 
	 

	 
	Máy đo tốc độ ghi hình 01 cái
	
	
	580.000.000
	
	580.000.000
	
	 
	TP

	 
	Cân xách tay 07 cái x 80 triệu
	
	
	560.000.000
	
	560.000.000
	
	 
	BH, CM, TB, TN, NT, PC67 (2)

	 
	Công cụ hỗ trợ
	
	
	1.500.000.000
	
	1.500.000.000
	
	 
	LT (2), BH, NT, XL (2), TN, TP, TB, CM

	 
	Phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng
	
	
	2.000.000.000
	
	2.000.000.000
	
	 
	 

	 
	Máy bộ đàm (03 máy mẹ + 41 máy con)
	
	
	485.000.000
	
	485.000.000
	
	 
	TB, LK, CM, BH, LK, TN

	 
	Mua 04 máy đo nồng độ cồn
	
	
	280.000.000
	
	280.000.000
	
	 
	ĐQ, PC64, CM, PC45

	 
	Hệ thống kiểm soát an ninh Trại tạm giam CAT (KSAN)
	
	
	4.800.000.000
	
	4.800.000.000
	
	 
	 

	 
	Máy phát điện 01 cái
	
	
	300.000.000
	
	300.000.000
	
	 
	 

	 
	Máy Camera chuyên dùng 01 cái 
	
	
	300.000.000
	
	300.000.000
	
	 
	 

	b
	Chi xây dựng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	VII.3
	Dự phòng (tạm dừng theo Nghị quyết 11/NQ-CP)
	25.315.836.000
	0
	60.931.056.597
	9.500.000.000
	46.606.000.000
	4.825.056.597
	 
	 

	 
	Chi đóng 01 tàu tuần tra PC25
	14.995.888.000
	
	10.000.000.000
	9.500.000.000
	
	500.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án

	 
	Canô PCCC
	7.800.000.000
	
	6.400.000.000
	
	6.000.000.000
	400.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; chưa chọn được chủng loại

	 
	Nâng cấp hệ thống máy tính CAT
	2.519.948.000
	
	2.500.000.000
	
	2.000.000.000
	500.000.000
	 
	Kế hoạch năm 2010 chuyển sang; đang lập hồ sơ dự án

	 
	Mua 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng Toyota - Hilux 3.0G, để Bộ CHQS tỉnh, phối hợp Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh
	
	
	800.000.000
	
	800.000.000
	
	CA tỉnh + Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 

	 
	Hệ thống truyền hình trực tuyến
	
	
	20.000.000.000
	
	20.000.000.000
	
	 
	PV11, các huyện, thị

	 
	Xe ô tô 07 chỗ 06 chiếc x 750 triệu
	
	
	4.500.000.000
	
	4.500.000.000
	
	 
	PV52, PC81, PA61, PC67, PH41 (2)

	 
	Xe ô tô tuần tra 04 chiếc x 650 triệu
	
	
	2.600.000.000
	
	2.600.000.000
	
	 
	PC67

	 
	Xe công an phường 10 chiếc x 650 triệu
	
	
	6.500.000.000
	
	6.500.000.000
	
	 
	BH, LK

	 
	Xe ô tô 04 chỗ 1.8L 02 chiếc x 750 triệu
	
	
	1.500.000.000
	
	1.500.000.000
	
	 
	PH41

	 
	Máy vi tính 37 cái x 18 triệu
	
	
	666.000.000
	
	666.000.000
	
	 
	 

	 
	Máy photocopy 02 cái x 60 triệu
	
	
	120.000.000
	
	120.000.000
	
	 
	PC67

	 
	Mua 01 xe 16 chỗ ngồi
	
	
	800.000.000
	
	800.000.000
	
	 
	Công an Xuân Lộc

	 
	Mua 01 xe 07 chỗ chuyên dùng
	
	
	1.000.000.000
	
	1.000.000.000
	
	 
	UBND tỉnh

	 
	Mua 04 máy chiếu
	
	
	120.000.000
	
	120.000.000
	
	 
	BH, ĐQ, CM, PC68

	 
	Dự phòng
	
	
	3.425.056.597
	
	
	3.425.056.597
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